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Trên đồ thị ngày chỉ số Vn-index tiếp có cây nến tăng điểm lớn hơn vượt lên trên đường MA 5 ngày và hướng đến đường BB 

trên cho thấy chỉ số có dầu hiếu thoát khỏi trạng thái giằng co để tăng mạnh hơn. Nhiều khả năng chỉ số này sẽ test ngưỡng 

kháng cự cao nhất và cũng là ngưỡng tâm lý 1.179 điểm. Trên đồ thị tuần thì chỉ số này còn diễn biến tích cực hơn với sự 

nâng đỡ của đường MA 5 ngày trong khi chưa hề điều chỉnh về đến đường MA 20 ngày cho thấy xu hướng tăng giá vẫn là 

chủ đạo. Diễn biến chỉ số Hnx-index cũng tương tự với xu hương tăng giá vẫn duy trì và chưa có dấu hiệu tạo đỉnh ngắn han.  

 

Thị trường tiếp tục có phiên giao dịch sôi động với độ mở tăng lên. Khối lượng giao dịch tăng vọt bên cạnh có yếu tố tác động 

từ ngày cơ cấu cuối cùng của các quỹ ETFs thì còn đến từ sự tham gia mạnh hơn của nhà đầu tư sau giai đoạn thận trọng đứng 

ngoài. Điều này được lý giải là chỉ số và nhóm ngân hàng vẫn tiếp tục leo dốc không dừng lại, dự báo GDP quý 1/2018 tăng 

vọt khiến cho dòng tiền đứng ngoài nhập cuộc. Phiên giao dịch này cũng chứng kiến GAS tăng vượt đỉnh ngắn hạn và SAB 

tăng trần sau chuỗi giảm trước đó. Ở chiều khác nhóm cổ phiếu đầu cơ penny và midcap vẫn không thu hút dòng tiền hiện tại.  

Khối ngoại bán ròng mạnh phiên này do tác động của đợt cơ cấu các quỹ ETFs, cụ thể khối này đã bán ròng 1101 tỷ đồng trên 

Hsx tập trung tại: HPG, NVL, VCB…trong khi mua vào tại: VRE, PDR, VNM…  

 

 

 

Với phiên bứt phá hôm nay thị trường nhiều khả năng nghiêng hơn về xu hướng tăng giá ngắn hạn với động lực mạnh hơn và độ rộng tăng giá cũng lớn hơn. Vì vậy nhà đầu tư 

ngắn hạn có thể tìm kiếm lợi nhuận ở những mã cổ phiếu tiền năng mới bước vào đà tăng. Tuy nhiên cần tránh mua đuổi ở nhóm cổ phiếu tăng nóng đặc biệt là nhóm cổ phiếu 

ngân hàng. Kênh xu hướng tăng giá trung hạn không có gì thay đổi thì nhà đầu tư được khuyến nghị duy trì tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục trung hạn. 

Duy trì tỷ trọng và tập trung giao dịch tại nhóm cổ phiếu: vốn hóa lớn (trụ), dầu khí, ngân hàng, chứng khoán, hàng không, thép, bất động sản, xây dựng, săm lốp, tiêu dùng, bảo 

hiểm, thủy sản, dệt  may nhờ kết quả kinh doanh tích cực và triển vọng tăng giá trung hạn.  Hạn chế giao dịch và đứng ngoài đối với nhóm cổ phiếu pha loãng liên tục, nhóm cổ 

phiếu vốn hóa nhỏ mới niêm yết, nhóm cổ phiếu đầu cơ penny , nhóm cổ phiếu cơ bản midcap, nhóm cổ hiếu ngành đường, vận tải, cao su tự nhiên, ô tô… giai đoạn hiện tại 

 

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG 

 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỈ SỐ 

 

CHIẾN LƯỢCGIAO DỊCH  

 



 
WEEKLY MARKET REPORT 

19/03 – 23/03/2018 

 

PHÒNG NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH | 2 

 

BẢN TIN CHỨNG KHOÁN TUẦN 

 

STT 
Mã cổ 

phiếu 

Giá hiện 

tại 

Giá 

mua 
Ngày mua 

Giá 

mục 

tiêu 

Giá 

cắt lỗ 

Giá 

bán 
Ngày bán Tỷ lệ % Ghi chú 

1 NTL 9,4 8,65 07/11/2017 11 8.5 - -  Đã điều chỉnh cổ tức 10% 

2 VJC - 116,2 09/11/2017 138 105 213,4 26/01/2018 +84% Đã chốt ngắn hạn 

3 SHB - 7,8 14/11/2017 10 7.3 9.5 05/12/2017 +22% Đã chốt 

4 DRC - 22,2 15/11/2017 27 20 29,4 16/01/2018 +32% Đã chốt, điều chỉnh cổ tức 5% 

5 PVS - 16,4 17/11/2017 20 15.7 19.5 05/12/2017 +19% Đã chốt 

6 HNF - 32 20/11/2017 45 27 47 24/11/2017 +47% Đã chốt 

7 DHG - 100,5 21/11/2017 120 90 110 16/01/2018 9% Đã chốt, điều chỉnh cổ tức 15% 

  8 VGC  23 25,7 27/11/2017 30 22 -      -    -   Chưa chốt 

9 VCW    38 40 30/11/2017 50 35 - - - Chưa chốt 

10 VOC - 20.5 07/12/2017 25 18 18 16/01/2018 -12% Đã  chốt 

11 TMT - 9.7 08/12/2017 11 8.6 9 11/01/2018 -7% Đã chốt 

12 REE 38,6    36,4 12/12/2017    50 35 - -    - Chưa chốt, điều chỉnh cổ tức 16% 

13 VPB  38,5 18/12/2017 50 35 52,5 01/02/2018 +36% Đã chốt 

14 VCG - 22,2 18/12/2017 28 20.7 25 01/02/2018 13% Đã chốt, điều chỉnh cổ tức 8% 

15 PVE 7,5 8.6 27/12/2017 11 7 - - - Chưa chốt 

16 PC1 - 38,7 04/01/2018 46 37 37 05/02/2018 -4% Chưa chốt 

17  SHS 22,8 21,7 09/01/2018 30 19 - - - Chưa chốt 

18 TVN 10,5 10 10/01/2018   14 8 - -  - Chưa chốt 

19 VGG 57,4 62 25/01/2018 75 55 - -  - Chưa chốt 

20 PVS 23,7 21 12/02/2018 25 17,5 - - - Chưa chốt 

21 VRE 55,7 47,75 13/02/2018 60 42 - - - Chưa chốt 

22 HBC 42,6 39 05/03/2018 45 35 - - - Chưa chốt 

 

DANH MỤC ĐÃ KHUYẾN NGHỊ 
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(1) VGC - Tổng Công ty Viglacera - CTCP (HNX) 

Bất chấp việc khối ngoại tiếp tục bán ròng khá mạnh thì lực cầu mạnh từ khối nội đã giúp cho cổ phiếu này có tuần bứt phá mạnh cùng thanh khoản cải thiện. Đồ 

thị kỹ thuật của cổ phiếu cũng xuất hiện những điểm tích cực khi cả đồ thị tuần và ngày đường giá đều vượt thành công MA 20 hàm ý cổ phiếu có thẻ bước vào 

kênh tăng giá mới. Trong trung hạn cổ phiếu này được hỗ trợ bởi thông tin thoái vốn Nhà nước cùng giá vật liệu xây dựng liên tục tăng mạnh trong thời gian qua. 

Vì vậy nhà đầu tư vẫn có thể kiên tri nắm giữ và mua vào lướt sóng ngắn hạn.  

(2) REE - Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (HOSE) 

Cổ phiếu này có tuần bứt phá  hướng đến việc test đỉnh ngắn hạn tại 43. Đây cũng là mức đỉnh cao nhất của cổ phiếu này trong dài hạn và trong trường hợp vượt 

qua ngưỡng đỉnh này cổ phiếu lại hình thành mô hình giá “không đỉnh” với những mức tăng cao hơn. Với diễn biến thị trường thuận lợi cùng việc được đánh giá là 

cổ phiếu bluechip định giá thấp hiện tại thì khả năng cổ phiếu này tiếp tục bứt phá được đánh giá cao việc vượt đỉnh chỉ là vấn đề thời gian.  Nhà đầu tư được 

khuyến nghị tiếp tục duy trì cổ phiếu này trong danh mục trung hạn và cân nhắc gia tăng tỷ trọng trong tuần giao dịch tới đặc biệt trong nhịp điều chỉnh.  

(3) PVE - Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí 

Tuần giao dịch qua chứng kiến cổ phiếu PVE tiếp tục gần như không giao dịch với thanh khoản rất thấp “kiệt quệ” và giá cổ phiếu không biến động có 

nguyên do từ giá dầu thế giới chịu áp lực điều chỉnh nhẹ và công ty vẫn chưa công bố BCTC Q4/2018. Yếu tố thao túng giá tại cổ phiếu này khá rõ rệt khi biến 

động cổ phiếu không theo thị trường chung và nhóm ngành dầu khí. Nhà đầu tư cân nhắc nhịp phục hồi để thoát trạng thái cổ phiếu này trong danh mục. 

(4) SHS - Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội (HNX) 

       Tuần giao dịch qua cổ phiếu này đã có sự bứt phá  vượt qua mức đỉnh ngăn hạn và hướng tới việc vượt qua mức giá cao nhất từ trước đến nay tại 25.. Thông 

thường trong trường hợp vượt đỉnh ngắn hạn cổ phiếu sẽ bứt phá lên ngưỡng cao hơn cùng thanh khoản tăng lên.  

(5) TVN - Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP (UpCOM) 

      Tuần giao dịch chứng kiến cổ phiếu này giao dịch giằng co và lình xình quanh ngưỡng 10.5 với thanh khoản thấp. Tuy nhiên dấu hiệu tăng giá cũng đã đến ít 

nhiều trong phiên giao dịch cuối tuần dù không rõ ràng. 

QUẢN LÝ DANH MỤC CỔ PHIẾU ĐÃ KHUYẾN NGHỊ 
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(6) VRE - Công ty Cổ phần Vincom Retail (HOSE) 

VRE có tuần giao dịch sôi động do hoạt động cơ cấu danh mục của các quỹ ETFs. Áp lực giảm điểm trong phiên cuối tuần là cơ hội cho nhà đâu tư gia tăng tỷ 

trọng trong tuần giao dịch tới.  
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Ngày 
Vn 

index 
+/- 

Khối lượng 

(triệu cp) 

Giá trị 

(tỷ đồng) 

GTGD 

nước 

ngoài 

ròng 

Hnx 

index 
+/- 

Khối lượng 

(triệu cp) 

Giá trị 

(tỷ đồng) 

16/03/2018 1150,19 +11,43(+1,00%) 308.616.186 10.755,03 -1101.33 133,10 +1,81(+1,38%) 79.906.884 1.399,41 

15/03/2018 1138,76 +0,67(+0,06%) 232.401.726 6.664,87 10.1 131,29 +0,86(+0,66%) 80.748.620 1.268,00 

14/03/2018 1138,09 +4,78(+0,42%) 250.548.656 7.121,11 -215.81 130,43 +0,77(+0,59%) 76.910.299 1.238,13 

13/03/2018 1133,31 +7,02(+0,62%) 233.199.290 6.917,07 184.17 129,66 +0,60(+0,47%) 55.905.947 1.006,68 

12/03/2018 1126,29 +2,88(+0,26%) 244.680.977 7.472,97 668.63 129,06 +1,48(+1,16%) 66.184.123 1.064,02 

 

Ngày Mã phái sinh  +/-  Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa 

Khớp lệnh 

Khối lượng 

(Hợp đồng) 

Giá trị (tỷ 

VNĐ) 

03/16/2018 VN30F1804 0,39% 1.123,00 1.126,60 1.121,10 1.126,60 14.259 1.601,25 

03/16/2018 VN30F1805 0,00% 1.128,00 1.134,70 1.127,00 1.134,70 419 47,33 

03/16/2018 VN30F1806 0,17% 1.136,70 1.138,70 1.135,50 1.138,60 89 10,12 

03/16/2018 VN30F1809 0,12% 1.157,00 1.159,00 1.156,80 1.159,00 19 2,20 

Top 5 tăng/giảm nhiều nhất tuần trên HSX Top 5 tăng/giảm nhiều nhất trên HNX 

Mã CK Giá Tăng Mã CK Giá Giảm Mã CK Giá Tăng Mã CK Giá Giảm 

VSI 26.8 39.22% APC 62.2 -12.76% ARM 51.3 45.74% LCS 4 -18.37% 

TLD 20.6 36.42% DAT 18.65 -12.85% VE9 9 42.86% MLS 8.1 -19.00% 

HNG 8.2 31.20% CDO 1.48 -15.91% CAG 37.5 31.12% V12 9.5 -21.49% 

HOT 15.75 30.17% PNC 18.7 -16.89% HLY 15.4 30.51% DNY 6.4 -26.44% 

SVT 6.9 21.05% RIC 6.45 -20.37% L61 16.4 29.13% SPP 9.3 -35.42% 

 

 

THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG 
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Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Mã CK Sàn Nội dung sự kiện 

19/03/2018 20/03/2018 14/04/2018 ADS HOSE Họp ĐHCĐ thường niên năm 2018 

19/03/2018 20/03/2018 05/04/2018 AFX UPCoM Họp ĐHCĐ thường niên năm 2018 

19/03/2018 20/03/2018 23/04/2018 LAF HOSE Họp ĐHCĐ thường niên năm 2018 

19/03/2018 20/03/2018 

 

DHA HOSE Họp ĐHCĐ thường niên năm 2018 

19/03/2018 20/03/2018 21/04/2018 PAN HOSE Họp ĐHCĐ thường niên năm 2018 

19/03/2018 20/03/2018 

 

PTC HOSE Họp ĐHCĐ thường niên năm 2018 

19/03/2018 20/03/2018 10/04/2018 FTS HOSE Họp ĐHCĐ thường niên năm 2018 

19/03/2018 20/03/2018 19/04/2018 CSM HOSE Họp ĐHCĐ thường niên năm 2018 

19/03/2018 20/03/2018 

 

TPP HNX Họp ĐHCĐ thường niên năm 2018 

19/03/2018 20/03/2018 17/05/2018 CCI HOSE Trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền, 700 đồng/CP 

19/03/2018 20/03/2018 21/04/2018 CCI HOSE Họp ĐHCĐ thường niên năm 2018 

19/03/2018 20/03/2018 

 

SEB HNX Họp ĐHCĐ thường niên năm 2018 

19/03/2018 20/03/2018 07/04/2018 PNJ HOSE Họp ĐHCĐ thường niên năm 2018 

19/03/2018 20/03/2018 

 

BTP HOSE Họp ĐHCĐ thường niên năm 2018 

19/03/2018 20/03/2018 

 

TV2 HNX Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100% 

19/03/2018 20/03/2018 04/04/2018 TV2 HNX Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 1,000 đồng/CP 

19/03/2018 20/03/2018 31/03/2018 TV3 HNX Họp ĐHCĐ thường niên năm 2018 

19/03/2018 20/03/2018 14/04/2018 CVT HOSE Họp ĐHCĐ thường niên năm 2018 

19/03/2018 20/03/2018 06/04/2018 HFC UPCoM Họp ĐHCĐ thường niên năm 2018 

19/03/2018 20/03/2018 08/04/2018 CT6 HNX Họp ĐHCĐ thường niên năm 2018 

19/03/2018 20/03/2018 

 

HTG UPCoM Họp ĐHCĐ thường niên năm 2018 

19/03/2018 20/03/2018 07/05/2018 HTG UPCoM Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 2,000 đồng/CP 

  

19/03/2018 DPG UPCoM Giao dịch bổ sung - 18,142,224 CP 

LỊCH SỰ KIỆN 
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19/03/2018 20/03/2018 07/04/2018 DPG UPCoM Họp ĐHCĐ thường niên năm 2018 

19/03/2018 20/03/2018 15/04/2018 CMX HOSE Họp ĐHCĐ thường niên năm 2018 

19/03/2018 20/03/2018 20/04/2018 EVE HOSE Họp ĐHCĐ thường niên năm 2018 

19/03/2018 20/03/2018 19/04/2018 TDB UPCoM Họp ĐHCĐ thường niên năm 2018 

19/03/2018 20/03/2018 10/04/2018 PVO UPCoM Họp ĐHCĐ thường niên năm 2018 

19/03/2018 20/03/2018 15/04/2018 DFC UPCoM Họp ĐHCĐ thường niên năm 2018 

19/03/2018 20/03/2018 

 

HAT HNX Họp ĐHCĐ thường niên năm 2018 

22/03/2018 23/03/2018 

 

CKV HNX Họp ĐHCĐ thường niên năm 2018 

22/03/2018 23/03/2018 

 

VPS HOSE Họp ĐHCĐ thường niên năm 2018 

22/03/2018 23/03/2018 27/04/2018 ICG HNX Họp ĐHCĐ thường niên năm 2018 

22/03/2018 23/03/2018 10/04/2018 DSG UPCoM Họp ĐHCĐ thường niên năm 2018 

22/03/2018 23/03/2018 16/04/2018 VCI HOSE Họp ĐHCĐ thường niên năm 2018 

22/03/2018 23/02/2018 

 

KBC HOSE Họp ĐHCĐ thường niên năm 2018 

22/03/2018 23/03/2018 25/04/2018 SDT HNX Họp ĐHCĐ thường niên năm 2018 

22/03/2018 23/03/2018 19/04/2018 PVI HNX Họp ĐHCĐ thường niên năm 2018 

22/03/2018 23/03/2018 

 

PVS HNX Họp ĐHCĐ thường niên năm 2018 

22/03/2018 23/03/2018 27/04/2018 VTA UPCoM Họp ĐHCĐ thường niên năm 2018 

22/03/2018 23/02/2018 

 

SJD HOSE Họp ĐHCĐ thường niên năm 2018 

22/03/2018 23/03/2018 

 

DHP HNX Họp ĐHCĐ thường niên năm 2018 

22/03/2018 23/03/2018 

 

TVM UPCoM Họp ĐHCĐ thường niên năm 2018 

22/03/2018 23/03/2018 20/04/2018 TMS HOSE Họp ĐHCĐ thường niên năm 2018 

 

 

. 
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HỆ THỐNG KHUYẾN NGHỊ CỦA VIETFIRST 

Hệ thông khuyến nghị của VFS được xây dựng dựa trên sự chênh lệch giữa giá cổ phiếu thị trường tại thời điểm đánh giá và giá mục tiêu 12 tháng 

Hệ thống khuyến nghị Diễn giải 

MUA Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường từ 15% trở lên 

THEO DÕI Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường từ 5 – 15% 

NẮM GIỮ Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường không quá 5% 

BÁN Nếu giá mục tiêu thấp hơn giá thị trường tối thiểu 5% 

 

© CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT (VFS) 

Hội sở Hồ Chí Minh 

Tòa nhà Central Park, lầu 2, 117 – 119 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Q. 1, TP. HCM 

Điện thoại: (84-8) 62556586      Fax: (84-8) 62556580 

Website: www.vfs.com.vn 

Điện thoại: (84-4) 39288222 – Ext: 117       Fax: (84-4) 39338222           

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------- 

Tuyên bố miễn trách nhiệm: Bản quyền thuộc về Công ty CP Chứng khoán Nhất Việt (VFS). Những thông tin sử dụng trong báo cáo được thu thập từ những nguồn đáng tin 

cậy và VFS không chịu trách nhiệm về tính chính xác của chúng. Quan điểm thể hiện trong báo cáo này là của (các) tác giả và không nhất thiết liên hệ với quan điểm chính 

thức của VFS. Không một thông tin cũng như ý kiến nào được viết ra nhằm mục đích quảng cáo hay khuyến nghị mua/bán bất kỳ chứng khoán nào. Báo cáo này không được 

phép sao chép, tái bản bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khi chưa được phép của VFS. 

Chi nhánh Hà Nội 

Tầng 10, Tòa nhà Sentinel Place, 41A Lý Thái Tổ, P. Lý Thái Tổ, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội 

http://www.vfs.com.vn/

